MẪU NHẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

	
*Bắt đầu nhập đề:

	Câu 1
	Bài đọc nhắc đến loài cây nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Cây hoa hồng 

	
	
	Cây hoa đào

	
	X
	Cây hoa ngọc lan

	
	
	



	Câu 2
	Khi nở, cánh hoa như thế nào? 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	xòe to

	
	
	duyên dán

	
	X
	Cả A và B

	
	
	




	Câu 3
	Thân cây hoa ngọc làn có đặc điểm gì?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Dày cỡ bàn tay

	
	
	Xinh xinh, trắng ngần

	
	X
	Cao, to, vở bạc trắng

	
	
	




	Câu 4
	Từ ngữ nào điền và chỗ trống vần âng là phù hợp.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Nhân d……...

	
	
	Cái c…..…..

	
	X
	V…....… lời.

	
	
	



	[bookmark: _Hlk156849766]Câu 5
	Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu đúng:
1. Tết
2. mùa xuân
3. là
4. trồng cây
 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	4-2-1-3

	
	X
	2-3-1-4

	
	
	1-3-4-2

	
	
	



	Câu 6
	Câu nào nói đúng về mùa xuân?
 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Mùa xuân chúng em đi khai giảng.

	
	X
	Mùa xuân trăm hoa đua nở.

	
	
	Mùa xuân có tuyết rơi rất đẹp

	
	
	










	Câu 7
	Dòng nào gồm toàn các tiếng có vần ương?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	yêu thương, ngang bướng, thuê mướn

	
	
	bình thường, cá ươn, con lươn.

	
	X
	yêu thương, ngang bướng, cá nướng

	
	
	



	Câu 8
	Điền n hay l vào chỗ chấm?
                                 …ắng sớm



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	n

	
	
	l

	
	
	

	
	
	



	Câu 9
	Điền x hay vào chỗ chấm?
                                  thổi  …..áo


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	x

	
	X
	s

	
	
	

	
	
	










	Câu 10
	Đáp án viết đúng chính tả là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	phụ huyh

	
	
	phụ huyn

	
	
	phụ hunh

	
	X
	phụ huynh



	Câu 11
	Đáp án viết đúng chính tả là:

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Ngày ngỉ

	
	
	Nghày nghỉ

	
	X
	Ngày nghỉ

	
	
	Nghày ngỉ



	Câu 12
	Đáp án viết đúng chính tả là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	kồng cềnh

	
	X
	Cồng kềnh

	
	
	cồng cềnh

	
	
	kồng kềnh










	Câu 13
	Từ cần điền vào ….. là:
Thầy cô, bố mẹ luôn dạy bảo con ……. điều hay.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	mấy

	
	X
	nhiều

	
	
	vài

	
	
	một số



	Câu 14
	Từ cần điền vào ….. là:
Cô giáo…………. nhìn các bạn.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Xa lạ

	
	
	buổi mai

	
	
	quý mến

	
	X
	âu yếm



	Câu 15
	Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào câu sau:
Khi múa, em phải tập.......chân


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	đi lại                   

	
	X
	xoạc

	
	
	đứng dậy

	
	
	











	Câu 16
	Người và xe cộ cần phải dừng lại khi có......


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Đèn vàng     

	
	
	Đèn xanh        

	
	X
	Đèn đỏ

	
	
	



	Câu 17
	Từ ngữ  nào viết đúng chính tả:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	gió thổi             

	
	
	ró thổi

	
	
	dó thổi

	
	
	



	Câu 18
	Từ  ngữ nào viết sai chính tả:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	bánh chưng          

	
	X
	số lăm      

	
	
	số năm

	
	
	











	Câu 19
	Dê Con trồng củ cải
Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ.
Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay hay sốt ruột. Làm đất xong,Dê Con đem hạt cải ra gieo.chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây.Dê Con sốt ruột,ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã thành củ cải hay chưa.Nhổ lên rồi lại trồng xuống.Cứ như thế , cây không sao lớn lên được.
  Câu 5: Dê Con tính tình thế nào ?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Chăm chỉ nhưng không khéo tay.

	
	
	Khéo tay nhưng không chăm chỉ

	
	X
	Chăm chỉ,khéo tay nhưng hay sốt ruột.

	
	
	




	Câu 20
	Dê Con trồng củ cải
Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ.
Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay hay sốt ruột. Làm đất xong,Dê Con đem hạt cải ra gieo.chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây.Dê Con sốt ruột,ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã thành củ cải hay chưa.Nhổ lên rồi lại trồng xuống.Cứ như thế , cây không sao lớn lên được.
Khi hạt dẻ mọc thành cây,ngày ngày Dê Con làm gì ?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Nhổ cải lên rồi lại trồng xuống.

	
	
	Ra vườn ngắm rau cải.

	
	X
	Gieo thêm hạt cải.

	
	
	




	Câu 21
	Dê Con trồng củ cải
Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ.
Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay hay sốt ruột. Làm đất xong,Dê Con đem hạt cải ra gieo.chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây.Dê Con sốt ruột,ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã thành củ cải hay chưa.Nhổ lên rồi lại trồng xuống.Cứ như thế , cây không sao lớn lên được.
Kết quả thế nào ?
 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Cây cải không có lá

	
	X
	Cây cải không lớn được

	
	
	Cải có lá nhưng không có củ.

	
	
	






	Câu 22
	Dê Con trồng củ cải
Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ.
Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay hay sốt ruột. Làm đất xong,Dê Con đem hạt cải ra gieo.chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây.Dê Con sốt ruột,ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã thành củ cải hay chưa.Nhổ lên rồi lại trồng xuống.Cứ như thế , cây không sao lớn lên được.
Bài đọc có mấy câu? 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	7 câu

	
	X
	6 câu

	
	
	5 câu

	
	
	




	Câu 23
	Dê Con trồng củ cải
Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ.
Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay hay sốt ruột. Làm đất xong,Dê Con đem hạt cải ra gieo.chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây.Dê Con sốt ruột,ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã thành củ cải hay chưa.Nhổ lên rồi lại trồng xuống.Cứ như thế , cây không sao lớn lên được.
Cô giáo cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để làm gì?

 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Trồng hoa.

	
	
	Trồng mía.

	
	X
	Trồng rau cải củ

	
	
	




	Câu 24
	
Dê Con trồng củ cải
Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ.
Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay hay sốt ruột. Làm đất xong,Dê Con đem hạt cải ra gieo.chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây.Dê Con sốt ruột,ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã thành củ cải hay chưa.Nhổ lên rồi lại trồng xuống.Cứ như thế , cây không sao lớn lên được.
Làm đất xong Dê Con làm gì?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Đem hạt cải ra gieo.

	
	
	Đem hạt cải cất đi.

	
	
	Đem hạt cải đi nấu.

	
	
	








	Câu 25
	Đọc đoạn thơ sau:
	Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Bên chùm rễ cỏ.

Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ
Đẹp ơi là đẹp.


Con cua có “ màu áo “ gì?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Xanh

	
	
	Đỏ

	
	
	tím

	
	
	




	Câu 26
	Đọc đoạn thơ sau:
	Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Bên chùm rễ cỏ.

Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ
Đẹp ơi là đẹp.


Cá mè có cách ăn như thế nào?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	ăn nổi           

	
	
	ăn cỏ         

	
	
	ăn chìm

	
	
	



	Câu 27
	Đọc đoạn thơ sau:
	Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Bên chùm rễ cỏ.

Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ
Đẹp ơi là đẹp.


Cá chép có cách ăn như thế nào?
   

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	ăn nổi           

	
	
	ăn cỏ         

	
	X
	ăn chìm

	
	
	








	Câu 28
	Những từ nào viết đúng chính tả


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Xe nu

	
	
	số lăm

	
	X
	quả na

	
	
	




	Câu 29
	Những từ nào viết sai chính tả


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	cắm trại	

	
	X
	phép kộng	

	
	
	đàn kiến

	
	
	cái ciềng




	Câu 30
	Sắp xếp thành câu đúng: chim / hót / chào mào / líu lo.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Chim chào mào hót líu lo.

	
	
	Chim chào mào líu lo trên cây.

	
	
	Trên cây líu lo chim hót.	

	
	
	








	Câu 31
	Sắp xếp các từ sau và viết thành câu cho phù hợp:
                       bên/ chú ếch xanh/ bờ ao/ học bài.



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Chú ếch xanh học bài bên bờ ao.

	
	
	Chú ếch xanh đang học bài bên bờ ao.

	
	
	bên bờ ao có chú ếch xanh đang học bài.

	
	
	Ếch xanh học bài bên bờ ao.




	Câu 32
	Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: Bàn học của em rất …. 



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	nghăn nắp	

	
	X
	ngăn nắp

	
	
	ngăn lắp

	
	
	




	Câu 33
	Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: Chú Tư chơi đàn …


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	nghi ta

	
	X
	ghi ta

	
	
	gi ta

	
	
	









	Câu 34
	Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu.
“ Bầu trời đêm được tô điểm bằng những …… lấp lánh như những con ………”


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	tia nắng, đom đóm

	
	
	ngôi sao, chim yểng

	
	X
	ngôi sao, đom đóm

	
	
	




	Câu 35
	Chọn 1 từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống cho thích hợp:
“Gà con  biết  nghe  lời  cô  giáo. Bạn  ấy  thật .........................”




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Học tập

	
	
	Khiêm tốn

	
	X
	Ngoan ngoãn

	
	
	




	Câu 36
	Đọc mẩu chuyện sau:
Nụ hôn trên bàn tay
Ngày đầu đi học, Nam hồi hộp lắm. Mẹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bàn tay Nam và dặn:
      - Mỗi khi lo lắng, con hãy áp bàn tay này lên má. Mẹ lúc nào cũng ở bên con. 
      Nam cảm thấy thật ấm áp. Cậu im lặng rồi đột nhiên mỉm cười: 
      - Mẹ đưa tay cho con nào!
      Nam đặt một nụ hôn vào bàn tay mẹ rồi thủ thỉ:
      - Bây giờ thì mẹ cũng có nụ hôn trên bàn tay rồi. Con yêu mẹ! 
      Nam chào mẹ và tung tăng bước vào lớp.
                  (Theo Au-đrây Pen, Nụ hôn trên bàn tay, Đỗ Nhật Nam dịch)
Ngày đầu đi học, Nam như thế nào?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	hồi hộp

	
	
	sợ

	
	
	chán

	
	
	




	Câu 37
	Đọc mẩu chuyện sau:
Nụ hôn trên bàn tay
Ngày đầu đi học, Nam hồi hộp lắm. Mẹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bàn tay Nam và dặn:
      - Mỗi khi lo lắng, con hãy áp bàn tay này lên má. Mẹ lúc nào cũng ở bên con. 
      Nam cảm thấy thật ấm áp. Cậu im lặng rồi đột nhiên mỉm cười: 
      - Mẹ đưa tay cho con nào!
      Nam đặt một nụ hôn vào bàn tay mẹ rồi thủ thỉ:
      - Bây giờ thì mẹ cũng có nụ hôn trên bàn tay rồi. Con yêu mẹ! 
      Nam chào mẹ và tung tăng bước vào lớp.
                  (Theo Au-đrây Pen, Nụ hôn trên bàn tay, Đỗ Nhật Nam dịch)
Mẹ đã động viên Nam bằng cách nào?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Mẹ ôm Nam vào lòng.

	
	X
	Mẹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bàn tay Nam và dặn dò cậu

	
	
	Mẹ mua cho Nam một gói kẹo

	
	
	



	Câu 38
	Đọc mẩu chuyện sau:
Nụ hôn trên bàn tay
Ngày đầu đi học, Nam hồi hộp lắm. Mẹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bàn tay Nam và dặn:
      - Mỗi khi lo lắng, con hãy áp bàn tay này lên má. Mẹ lúc nào cũng ở bên con. 
      Nam cảm thấy thật ấm áp. Cậu im lặng rồi đột nhiên mỉm cười: 
      - Mẹ đưa tay cho con nào!
      Nam đặt một nụ hôn vào bàn tay mẹ rồi thủ thỉ:
      - Bây giờ thì mẹ cũng có nụ hôn trên bàn tay rồi. Con yêu mẹ! 
      Nam chào mẹ và tung tăng bước vào lớp.
                  (Theo Au-đrây Pen, Nụ hôn trên bàn tay, Đỗ Nhật Nam dịch)
Mẹ dặn dò Nam điều gì? 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Mỗi khi lo lắng, con hãy gọi tên mẹ.

	
	
	Hãy chăm chú nghe lời cô.

	
	X
	Khi lo lắng hãy áp tay lên má, mẹ lúc nào cũng ở bên con.

	
	
	



	Câu 39
	Đọc mẩu chuyện sau:
Nụ hôn trên bàn tay
Ngày đầu đi học, Nam hồi hộp lắm. Mẹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bàn tay Nam và dặn:
      - Mỗi khi lo lắng, con hãy áp bàn tay này lên má. Mẹ lúc nào cũng ở bên con. 
      Nam cảm thấy thật ấm áp. Cậu im lặng rồi đột nhiên mỉm cười: 
      - Mẹ đưa tay cho con nào!
      Nam đặt một nụ hôn vào bàn tay mẹ rồi thủ thỉ:
      - Bây giờ thì mẹ cũng có nụ hôn trên bàn tay rồi. Con yêu mẹ! 
      Nam chào mẹ và tung tăng bước vào lớp.
                  (Theo Au-đrây Pen, Nụ hôn trên bàn tay, Đỗ Nhật Nam dịch)
Sau khi được mẹ động viên Nam cảm thấy thế nào?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Nam thấy ấm áp.

	
	
	Nam thấy phấn khởi

	
	
	Nam thấy lo lắng.

	
	
	



	Câu 40
	Đọc mẩu chuyện sau:
Nụ hôn trên bàn tay
Ngày đầu đi học, Nam hồi hộp lắm. Mẹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bàn tay Nam và dặn:
      - Mỗi khi lo lắng, con hãy áp bàn tay này lên má. Mẹ lúc nào cũng ở bên con. 
      Nam cảm thấy thật ấm áp. Cậu im lặng rồi đột nhiên mỉm cười: 
      - Mẹ đưa tay cho con nào!
      Nam đặt một nụ hôn vào bàn tay mẹ rồi thủ thỉ:
      - Bây giờ thì mẹ cũng có nụ hôn trên bàn tay rồi. Con yêu mẹ! 
      Nam chào mẹ và tung tăng bước vào lớp.
                  (Theo Au-đrây Pen, Nụ hôn trên bàn tay, Đỗ Nhật Nam dịch)
 Câu nào trong bài thể hiện tình cảm của Nam dành cho mẹ? 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Nam cảm thấy thật ấm áp

	
	
	Ngày đầu đi học, Nam hồi hộp lắm.

	
	X
	Con yêu mẹ

	
	
	



	Câu 41
	Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Mẹ nhẹ nhàng………………..em vào lòng.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	ôm

	
	
	nấu ăn

	
	
	hát ru

	
	
	




	Câu 42
	Chọn từ viết đúng chính tả.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	bánh trưng	

	
	
	quả tranh

	
	X
	bánh chưng

	
	
	




	Câu 43
	Chọn từ viết sai chính tả.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	ngọn dó

	
	X
	ngọn gió

	
	
	ngọn ró

	
	
	



	Câu 44
	Chọn âm ng hay ngh điền vào chỗ trống.
..........ỉ  .........ơi


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	1
	

	Môn học *
	0106
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	ngh, ngh	

	
	
	ng, ng

	
	X
	ngh, ng

	
	
	














